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1

hộ ông Bùi Đình Thái 

cùng vợ là bà Lê Thị 

Lợi

Ấp Đồng Tiến 1, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm
036079011079

TĐ75-

2025
62 1876.3 CLN       260,805,700 0 0 0 4,050,000       295,517,250      0 560,372,950      

2
ông Lê Mạnh Toàn cùng 

vợ là bà Lê Thị Đào

Kp.Thanh Bình, Phường 

Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm
001067041140

TĐ75-

2025
101 5525.5 CLN 524,922,500      0 0 0 1,620,000       0 0 526,542,500      

3 Hộ bà Trần Thị Trè

Ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm
070177000649

TĐ774-

2025
40 407.2 CLN         81,032,800 0 0 0 1,620,000       91,620,000        0 174,272,800      

4

Hộ ông Bùi Tấn Thành 

cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị Bé

Thôn 15, xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm
070071000880

TĐ785-

2025
17 1654.8 CLN       157,206,000 0 0 0 3,240,000       186,165,000      0 346,611,000      

5 ông Phạm Ngọc Hà

Khu phố Phước Bình, 

phường Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm
001071028693

TĐ785-

2025
44 2068.9 CLN       196,545,500 0 0 0 810,000          0 0 197,355,500      

6 ông Trần Đình Nguyên
Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tâm 3,

 xã Đồng Tâm
070078002787 TĐ 534 1 51.8 CLN           5,957,500 0 0 0 810,000          6,993,000          0 13,760,500        

7
hộ ông Nguyễn Văn Út 

cùng vợ là bà Tô Thị Hà

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070067000994 TĐ 534 12 75.8 CLN           8,717,000 0 0 0 3,240,000       10,233,000        0 22,190,000        

8
hộ ông Nguyễn Văn Út 

cùng vợ là bà Tô Thị Hà

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070067000994 TĐ 534 15 401.3 CLN         46,149,500 0 0 0 0 54,175,500        0 100,325,000      

9

hộ ông Nguyễn Văn 

Dũng cùng vợ là bà Ngô 

Thị Nhanh

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070067000971 TĐ 526 108 2600.2 CLN       249,619,200 0 0 0 2,430,000       292,522,500      0 544,571,700      
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 Tồng giá trị bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng
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Dự án: Xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn đi qua xã Đồng Tâm

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /11/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)



10

ông Nguyễn Danh Tùng 

cùng vợ là bà Triệu Thị 

Quỳnh Như

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
040074012891 TĐ 526 118 953.2 CLN       132,494,800 0 0 0 1,620,000       150,129,000      0 284,243,800      

11 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
084081004663 TĐ 526 291 65.3

ONT+ 

CLN
        39,922,700 0 0 0 810,000          0 0 40,732,700        

12 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
084081004663 TĐ 526 292 57.8

ONT+ 

CLN
        29,617,400 0 0 0 0 0 0 29,617,400        

13 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
084081004663 TĐ 526 293 50.6

ONT+ 

CLN
        20,106,200 0 0 0 0 0 0 20,106,200        

14 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
084081004663 TĐ 526 294 44.4

ONT+ 

CLN
        11,895,600 0 0 0 0 9,427,500          0 21,323,100        

15 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
084081004663 TĐ 526 296 99.2 CLN         19,740,800 0 0 0 0 22,320,000        0 42,060,800        

16 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
084081004663 TĐ 526 295 39.0 CLN           7,761,000 0 0 0 0 0 0 7,761,000         

17 ông Điểu Minh
Ấp Sắc Xi, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070097001870 TĐ 526 262 38.1 CLN           7,581,900 0 0 0 810,000          0 0 8,391,900         

18 ông Điểu Đum
Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070069004818 TĐ 526 131 36.6 CLN           7,283,400 0 0 0 0 0 0 7,283,400         

19
hộ ông Điểu Đum và vợ 

là Điểu Thị Mai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070069004818 TĐ 526 64 843.2 CLN         96,968,000 0 0 0 2,430,000       113,832,000      0 213,230,000      

20

bà Nguyễn Thị Thu Cúc 

cùng chồng là ông Đỗ 

Huy Bình

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Đồng Tiến 6, 

xã Đồng Tâm
070181001725 TĐ 526 162 111.6 CLN         22,208,400 0 0 0 1,620,000       25,110,000        0 48,938,400        

17,000.80    1,926,535,900 0 0 0       25,110,000     1,258,044,750 0    3,209,690,650 TỔNG
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